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Hệ thống bản lề tủ   
Hinge systems
Blum cung cấp hệ thống bản lề đa dạng cho mọi loại cửa tủ có chiều cao, độ 
dày và chất liệu khác nhau. Tất cả hệ thống bản lề của Blum đều vượt trội về 
công năng, đảm bảo về chất lượng và dễ dàng lắp đặt, điều chỉnh. 

Blum offers a diverse hinge ranges for all types of doors of varying heights, 
thicknesses, and materials. All Blum hinge systems are outstanding in 
performance, quality assurance and easy to install and adjust.

TIP-ON

16
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Thông tin chung | General information

Số lượng bản lề | Number of hinges:
Số lượng bản lề phụ thuộc vào trọng lượng và chiều cao của cánh cửa. Để đạt được độ ổn định tốt nhất, khoảng cách giữa các bản lề càng lớn càng tốt. Thông tin trọng lượng 
và chiều cao bên dưới áp dụng cho cửa tiêu chuẩn rộng 600mm | The number of hinges depends on the door weight and front height. To achieve good stability, distances between 
hinges should be as large as possible. Information on weight and height apply to a standard door width of 600mm.

TIP-ON:
Hệ thống hỗ trợ mở hoạt động tối ưu khi nêm nhấn TIP-ON được gắn tại vị trí tay nắm. Vị trí này có thể dao động ± 300mm và 1/4 chiều rộng của hộc tủ. Cánh cửa lớn cũng chỉ cần dùng 
1 nêm nhấn  | Optimal opening support is ensured when the TIP-ON unit is attached in the actual handle position. This can deviate ± 300mm and up to a quarter of the cabinet width. 
Also for larger door only 1 pc/ door is required.
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Bản lề tích hợp giảm chấn góc mở 107° | CLIP top BLUMOTION hinge 107°

Mã Blum | 
Blum Article

Màu sắc | 
Colour

Mã đặt hàng | 
Order Number Diễn giải | Description ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 

Price w/o VAT

75B1550
4243508

Trùm hết | Full overlay
1 cái | pc  91.000

4518926 1 cái | pc  99.000

75B1650
3005399

Trùm nửa | Half overlay
1 cái | pc  98.000

6261334 1 cái | pc  106.000

75B1750
1509150

Lọt lòng | Inset
1 cái | pc  99.000

2760874 1 cái | pc  108.000

Bản lề tích hợp giảm chấn góc mở 155°dành cho tủ có ngăn kéo âm | 
CLIP top BLUMOTION hinge 155° for cabinets with inner drawers

71B7550
1181769

Trùm hết | Full overlay
1 cái | pc  225.000

8671120 1 cái | pc  255.000

71B7650 1159619 Trùm nửa | Half overlay 1 cái | pc  276.000

Bản lề tích hợp giảm chấn góc mở 110°CRISTALLO dành cho cửa kính | 
CLIP top BLUMOTION hinge 110° CRISTALLO for glass door

71B4500C
2650369

Trùm hết-trùm nửa-lọt lòng | Full-Half-Inset
1 cái | pc  296.000

2822601 1 cái | pc  329.000

Bản lề tích hợp giảm chấn góc mở 110° dành cho cánh mỏng 8 - 14mm | 
CLIP top BLUMOTION 110° for thin front door 8 - 14mm

71B453T

7021363

Trùm hết-trùm nửa-lọt lòng | 
Full-Half-Inset

1 cái | pc  431.000   

5740545 1 cái | pc  464.000   

Bản lề tích hợp giảm chấn góc mù 95° | 
CLIP top BLUMOTION blind corner hinge 95°

 79B9550 9350503 Lọt lòng | Inset 1 cái | pc  136.000

Khi đặt mua 1 bộ bản lề TÍCH HỢP GIẢM CHẤN cần có những mã sau | To order a hinge set with integrated 
BLUMOTION, we need following order numbers:
Tiêu chuẩn | Standard:

 ▬ Bản lề | Hinge CLIP top BLUMOTION
 ▬ Đế bản lề | Mounting plate

CLIP top BLUMOTION

Tích hợp công nghệ giảm chấn BLUMOTION | 
Integrated BLUMOTION

107o

155o

95o

Góc mù | Blind corner

110o

CRISTALLO

110o

EXPANDO T

Mới | 
New

Mới | 
New

Mới | 
New

Tùy chọn thêm | Optional:
 ▬ Nắp bản lề | Cover cap
 ▬ Chặn góc mở (cho bản lề góc mở rộng 155°) | 

Opening angle stop (for 155° hinge)

Niken | Nickel Đen mã não | Onyx blackMàu sắc | Colour:

Bản lề | Hinges
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Bản lề CLIP góc mở 100° | CLIP hinge 100°

Mã Blum | 
Blum Article

Màu sắc | 
Colour

Mã đặt hàng | 
Order Number Diễn giải | Description ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 

Price w/o VAT

71M2550   3281399 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc  29.000   

71M2650  7979793 Trùm nửa | Half overlay 1 cái | pc  35.000   

71M2750  1984053 Lọt lòng | Inset 1 cái | pc  35.000   

Bản lề CLIP top góc mở 107° | CLIP top hinge 107°

75T1550 7096875 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc  35.000   

75T1650 3564773 Trùm nửa | Half overlay 1 cái | pc  41.000   

75T1750  6119950 Lọt lòng | Inset 1 cái | pc  42.000   

Bản lề CLIP top góc mở 95° dành cho cửa dày 24 - 32mm | CLIP top hinge 95° for thick door 24 - 32mm

71T9550 3805303 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc  62.000   

71T9650  3805993 Trùm nửa | Half overlay 1 cái | pc  73.000   

71T9750   3806373 Lọt lòng | Inset 1 cái | pc  74.000   

Bản lề CLIP top góc mở 170° dành cho ứng dụng góc mở rộng | CLIP top hinge 170° for wide angle applications

71T6550 3703643 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc  116.000   

71T6650 3703563 Trùm nửa | Half overlay 1 cái | pc  162.000   

Bản lề tích hợp giảm chấn góc mở 95°dành cho cửa dày 24 - 32mm | 
CLIP top BLUMOTION hinge 95° for thick door 24 - 32mm

Mã Blum | 
Blum Article

Màu sắc | 
Colour

Mã đặt hàng | 
Order Number Diễn giải | Description ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 

Price w/o VAT

71B9550 9349303 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc  123.000   

71B9650 9349923 Trùm nửa | Half overlay 1 cái | pc  133.000   

71B9750 9350293 Lọt lòng | Inset 1 cái | pc  135.000   

Bản lề tích hợp giảm chấn góc mở 95° dành cho cửa  khung nhôm | 
CLIP top BLUMOTION hinge 95° for alu frame door

71B950A 9350813 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc  207.000   

71B960A 9350983 Trùm nửa | Half overlay 1 cái | pc  215.000   

71B970A 9351043 Lọt lòng | Inset 1 cái | pc  217.000   

95o

Cửa dày | Thick door

95o

Cửa khung nhôm | Alu frame door

107o

170o

CLIP | CLIP top

Khi đặt mua 1 bộ bản lề KHÔNG TÍCH HỢP GIẢM CHẤN cần có những mã sau/ To order a hinge set without integrated BLUMOTION, we need following order numbers:
Tiêu chuẩn | Standard:

 ▬ Bản lề có lò xo | Sprung hinge
 ▬ Đế bản lề | Mounting plate

Tùy chọn thêm | Optional:
 ▬ Nắp bản lề | Cover cap
 ▬ Nêm giảm chấn rời | BLUMOTION piece

95o

Cửa dày | Thick door

Bản lề | Hinges

Mới | 
New

100o
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Khi đặt mua 1 bộ bản lề NHẤN MỞ cần có những mã sau | To order a hinge set with TIP-ON, we need following 
order numbers:
Tiêu chuẩn | Standard:

 ▬ Bản lề không bật | Unsprung hinge
 ▬ Đế bản lề | Mounting plate
 ▬ Nêm nhấn mở | Piston TIP-ON

Bản lề nhấn mở | TIP-ON hinge

Tùy chọn thêm | Optional:
 ▬ Nắp bản lề | Cover cap
 ▬ Chặn góc mở (cho bản lề góc mở rộng 155°) | 

Opening angle stop (for 155° hinge)

Dành cho nội thất không tay nắm, sử dụng 
công nghệ TIP-ON | For handle-less front

TIP-ON

Bản lề CLIP top không bật góc mở 107° dành cho cửa dùng TIP-ON | CLIP top unsprung hinge 107° for door with TIP-ON

Mã Blum | 
Blum Article

Màu sắc | 
Colour

Mã đặt hàng | 
Order Number Diễn giải | Description ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 

Price w/o VAT

74T1550.TL 7657333 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc  37.000   

74T1650.TL 6974603 Trùm nửa | Half overlay 1 cái | pc  44.000   

74T1750.TL 6510373 Lọt lòng | Inset 1 cái | pc  45.000   

Bản lề CLIP top không bật góc mở 155° dành cho cửa dùng TIP-ON | 
CLIP top unsprung hinge 155° for door with TIP-ON

70T7550.TL 8293246 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc  174.000

Bản lề CLIP top không bật góc mở 95° dành cho cửa dày 24 - 32mm dùng TIP-ON/ 
CLIP top unsprung hinge 95° for thick door with TIP-ON

70T9550.TL 7655043 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc  66.000   

70T9650.TL 7655393 Trùm nửa | Half overlay 1 cái | pc  73.000   

70T9750.TL 7655473 Lọt lòng | Inset 1 cái | pc  74.000   

107o

155o

95o

Cửa dày | Thick door

Bản lề | Hinges

Bản lề CLIP top góc mở 60° | CLIP top hinge 60°

79T8500 6466533
 Dành cho 2 cánh cửa góc kết hợp bản lề CLIP top 
góc mở 170° | For corner cabinets combined with 

CLIP top hinge 170°
1 cái | pc  139.000 

Bản lề CLIP top góc mở 95° dành cho cửa  khung nhôm | 
CLIP top hinge 95° for alu frame door

71T950A 1488410 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc 107.000

60o

95o

Cửa khung nhôm | Alu frame door

Bản lề MODUL, lắp trượt | MODUL for slide-on assembly

Mã Blum | 
Blum Article

Màu sắc | 
Colour

Mã đặt hàng | 
Order Number Diễn giải | Description ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 

Price w/o VAT

91M2550   9292730 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc  18.000   

91M2650 4127083 Trùm nửa | Half overlay 1 cái | pc  23.000   

91M2750  4127163 Lọt lòng | Inset 1 cái | pc  23.000   

100o

MODUL

Khi đặt mua 1 bộ bản lề KHÔNG TÍCH HỢP GIẢM CHẤN cần có những mã sau | To order a hinge set without integrated BLUMOTION, we need following order numbers:
Tiêu chuẩn | Standard:

 ▬ Bản lề có lò xo | Sprung hinge
 ▬ Đế bản lề | Mounting plate

Tùy chọn thêm | Optional:
 ▬ Nắp bản lề | Cover cap
 ▬ Nêm giảm chấn rời | BLUMOTION piece

Mới | 
New
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Nêm nhấn mở | Piston TIP-ON

TIP-ON ngắn | Short version TIP-ON

Mã Blum | 
Blum Article

Màu sắc | 
Colour

Mã đặt hàng | 
Order Number Diễn giải | Description ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 

Price w/o VAT

956.1002

4753115

Dùng cho bản lề không bật | For unsprung hinges
Cho cửa < 1.300mm | for doors < 1,300mm

1 cái | pc  99.000   

5315954 1 cái | pc  99.000   

1383971 1 cái | pc  99.000   

Tùy chọn đế cho TIP-ON ngắn | Optional adapter plate for TIP-ON short version

956.1201

4372870

Dùng cho nêm nhấn TIP-ON ngắn | For TIP-ON 
short version

1 cái | pc
                       

30.000   

5066363 1 cái | pc
                       

30.000   

6154324 1 cái | pc
                      

33.000   

Trắng sữa | Silk white Xám nhạt | Platinum grey Đen đất | Terra blackMàu sắc | Colour:

TIP-ON dài | Long version TIP-ON

956A1002

2005375

Dùng cho bản lề không bật | For unsprung hinges
Cho cửa > 1.300mm | for doors > 1,300mm

1 cái | pc  133.000   

6526686 1 cái | pc  133.000   

7007515 1 cái | pc  133.000   

TIP-ON dài có đầu cao su | Long version TIP-ON with bumper

956A1006 8209410 Dùng cho bản lề bật, không cần thêm vòng sắt | For 
regular hinges, no catch plate required 1 cái | pc  133.000

Tùy chọn đế cho TIP-ON dài | Optional adapter plate for TIP-ON long version

956A1201

3315359

Dùng cho nêm nhấn TIP-ON dài | 
For TIP-ON long version

1 cái | pc  30.000   

4722188 1 cái | pc  30.000   

5730134 1 cái | pc  33.000   

Vòng sắt và vít cho TIP-ON | TIP-ON catch plate

955.1008S 7855329 Vòng sắt và vít cho TIP-ON, dạng khoan | TIP-ON 
catch plate, screw-on version 1 cái | pc  3.500

955.1008D 8038929 Vòng sắt cho TIP-ON, dạng đóng vào | TIP-ON 
catch plate, knock in version 1 cái | pc  5.000

Bản lề | Hinges

Mới | 
New
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Các phụ kiện cho bản lề | Hinge accessories

Đế bản lề CLIP, CLIP top, CLIP top BLUMOTION | Mounting plates for CLIP, CLIP top, CLIP top BLUMOTION hinges

Mã Blum | 
Blum Article

Màu sắc | 
Colour

Mã đặt hàng | 
Order Number Diễn giải | Description ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 

Price w/o VAT

173L6100 7480175 Chữ thập, Lắp cài | Cruciform, Clip-on 1 cái | pc  6.500   

173H7100 8748653 Chữ thập 0mm, Lắp cài, Điều chỉnh chiều cao | 
Cruciform 0mm, Clip-on, Height adjustment 1 cái | pc  16.000   

173H7130 2364393 Chữ thập 3mm, Lắp cài, Điều chỉnh chiều cao | 
Cruciform 3mm, Clip-on, Height adjustment  1 cái | pc  17.000   

175H9160   4974013 Chữ thập 6mm, Lắp cài | Cruciform 6mm, Clip-on 1 cái | pc  34.000   

175H7190   7323033 Chữ thập 9mm, Lắp cài | Cruciform 9mm, Clip-on 1 cái | pc  36.000   

175H3100

5891994
Thẳng 0mm, Lắp cài, Điều chỉnh chiều cao | 
Straight 0mm, Clip-on, Height adjustment

1 cái | pc  17.000   

9594813 1 cái | pc  19.000   

 70T4568C 2794923
Đế CRISTALLO, dán, hình chữ nhật, cho cửa kính 

hoặc cửa gương | CRISTALLO adhesion plate, 
glue-on, rectangular, for glass/ mirror doors

1 cái | pc  157.000

Đế bản lề MODUL | Mounting plates for MODUL hinges

193L6100 6863103 Chữ thập, Lắp trượt | Cruciform, Slide-on 1 cái | pc
                        

7.500

Phụ kiện cần có cho bản lề | Must-have accessories for hinges

Niken | Nickel Đen mã não | Onyx blackMàu sắc | Colour:

Tùy chọn nêm giảm chấn cho bản lề CLIP và CLIP top | Optional BLUMOTION for CLIP and CLIP top hinges

973A0500 7196933 Trùm hết | Full overlay 1 cái | pc  56.000   

973A0600   7087703 Trùm nửa | Half overlay 1 cái | pc  81.000   

973A0700 7087993 Lọt lòng | Inset 1 cái | pc  86.000   

973A6000   7085783 Cho bản lề góc mở 170° | 
For 170° opening angle hinge 1 cái | pc  88.000   

Tùy chọn nêm giảm chấn rời cho bản lề MODUL | Optional separate BLUMOTION for MODUL hinges

971A0500 6823663
Nêm giảm chấn có đế - gắn bên bản lề | 

BLUMOTION in a cruciform adapter plate, 
hinge side

1 cái | pc  101.000

970A1002   6823230 Nêm giảm chấn rời, khoan âm vào cạnh tủ - gắn 
phía bản lề | BLUMOTION for drill-in on hinge side 1 cái | pc  55.000   

970.1501 3140813 Đế đơn cho nêm giảm chấn 970A1002 | 
Adapter plate for BLUMOTION 970A1002 1 cái | pc  6.500   

Phụ kiện thêm | Optional accessories
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Các phụ kiện cho bản lề | Hinge accessories

 Tùy chọn nắp bản lề | Optional cover caps

Mã Blum | 
Blum Article

Màu sắc | 
Colour

Mã đặt hàng | 
Order Number Diễn giải | Description ĐVT | Qty Giá chưa VAT | 

Price w/o VAT

70.1503.BP

3445333
Cho thân bản lề góc mở 107° thẳng, 95° thẳng, dập 

logo Blum | For 107° and 95°straight hinge arm, 
with Blum logo 

1 cái | pc 3.000

6954352 1 cái | pc 4.500

70.1663.BP L 8031633
Cho thân bản lề trùm nửa, lọt lòng của góc mở 107° và 
95°, dập logo Blum, bên trái | For 107° & 95° cranked 

(double cranked) hinge arm, with Blum logo, left
1 cái | pc 3.500

70.1663.BP R 2872593

Cho thân bản lề 107° trùm nửa, lọt lòng của góc mở 
107° và 95°, dập logo Blum, bên phải | For 107° & 95° 

cranked (double cranked) hinge arm, 
with Blum logo, right

1 cái | pc 3.500

70.1663 8801513

Cho thân bản lề 107° trùm nửa, lọt lòng, 
màu đen mã não | 

For 107° cranked (double cranked) hinge arm, 
onyx black

1 cái | pc 5.000

70T1504  4024443 Cho chén bản lề CLIP top 107° | 
For CLIP top hinge boss 107° 1 cái | pc 4.000

70T3504   
9003173 Cho chén bản lề CLIP top BLUMOTION 

góc mở 95° & 107° | 
For hinge boss CLIP top BLUMOTION 95° & 107°

1 cái | pc 4.000

1220669 1 cái | pc 6.500

90M2503 2171083 Cho thân bản lề MODUL 100°, thẳng | 
For MODUL 100° straight hinge arm 1 cái | pc 2.000

90M2603.BP L 2076357
Cho thân bản lề MODUL 100°, trùm nửa, lọt lòng, 
dập logo Blum, trái | For MODUL 100° cranked & 

double cranked hinge arm, with Blum logo, left
1 cái | pc 2.500

90M2603.BP R 3992803
Cho thân bản lề MODUL 100°, trùm nửa, lọt lòng, 
dập logo Blum, phải | For MODUL 100° cranked & 
double cranked hinge arm, with Blum logo, right

1 cái | pc 2.500

70.4503.BP 5533954
Cho thân bản lề kính CRISTALLO, EXPANDO T, 

155° dập logo Blum | For CRISTALLO, EXPANDO T, 
155° hinge arm with Blum logo

1 cái | pc 3.000

70.4503.ONS 6102697
Cho thân bản lề kính CRISTALLO, EXPANDO 
T, 155°, màu đen mã não | For CRISTALLO, 
EXPANDO T, 155° hinge arm, onyx black

1 cái | pc 4.500

 80.6507 3460453 Cho thân bản lề 170°, dập logo Blum | 
For 170° hinge arm with logo 1 cái | pc 2.500

Tùy chọn chặn góc mở | Optional angle stop

70T7553 3312754 Chặn góc mở 110° cho bản lề góc rộng 155° | 
110° opening angle stop for 155° wide angle hinge 1 cái | pc 15.000

70T7553.09 1283507 Chặn góc mở 92° cho bản lề góc rộng 155° | 
92° opening angle stop for 155° wide angle hinge 1 cái | pc 17.000

Phụ kiện thêm | Optional accessories




